
UBND XÃ LIÊN MINH

Phụ lục số II

KẾ HOẠCH SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP (ĐVSNCL)
DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM CHI THƯỜNG XUYÊN, ĐVSNCL TỰ BẢO ĐẢM MỘT PHẦN CHI THƯỜNG XUYÊN

(Kèm theo Kế hoạch số:          /KH-UBND ngày      tháng     năm 2025 của UBND xã Liên Minh)    

Số
TT Loại hình, tên đơn vị

Mức độ
tự chủ

chi
thường
xuyên
(%)

Số được cấp có thẩm quyền giao, quyết định
năm 2025 Số có mặt đến thời điểm 01/10/2025

Số đã nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc
theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP,

Nghị định số 154/2025/NĐ-CP
Kế hoạch số lượng người làm việc năm 2026

Tăng, giảm giữa kế hoạch số lượng người
làm việc năm 2026 so với được giao,

thông báo năm 2025

Tổng số

Chia ra

Tổng
số

Chia ra

Tổng số 

Chia ra

Tổng số

Chia ra Chia ra

Số lượng người
làm việc

Hợp đồng lao động Viên chức 

Hợp đồng lao động
theo Nghị định số

161/2018/NĐ-CP và
111/2022/NĐ-CP  Lao

động
hợp
đồng
khác

(nếu có)

Viên
chức

Lao động hợp
đồng hỗ trợ,
phục vụ theo
Nghị định số

111/2022/NĐ-
CP

Số lượng người làm
việc Hợp đồng lao động 

Số lượng
người làm

việc

Hợp đồng lao động 

Hưởng
lương từ

ngân
sách nhà

nước

Hưởng
lương từ
nguồn
thu sự
nghiệp

Thực
hiện công

việc
chuyên
môn,

nghiệp vụ

Thực
hiện
công

việc hỗ
trợ, phục

vụ

Hưởng
lương

từ ngân
sách
nhà

nước

Hưởng
lương

từ
nguồn
thu sự
nghiệp

Thực hiện
công việc
chuyên
môn,

nghiệp vụ

Thực hiện
công việc

hỗ trợ,
phục vụ

Hưởng
lương từ

ngân sách
nhà nước

Hưởng
lương từ

nguồn thu
sự nghiệp

Thực hiện
công việc
chuyên
môn,

nghiệp vụ

Thực hiện
công việc

hỗ trợ,
phục vụ

Thực hiện
công việc

chuyên môn,
nghiệp vụ

Thực hiện
công việc hỗ
trợ, phục vụ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

A

ĐƠN VỊ DO NSNN BẢO
ĐẢM CHI THƯỜNG

XUYÊN
(I+II+III+IV+V+VI+VII)

345 331 14 299 299 1 16 370 356 14 25 25 0

I. Giáo dục - Đào tạo 321 307 14 281 281 1 15 346 332 14 25 25 0

1 Bậc Trung học cơ sở 82 79 3 76 76 1 5 95 92 3 13 13 0

Trường THCS Đại Thắng 31 30 1 27 27 1 5 37 36 1 6 6 0

Trường THCS Vĩnh Hào 22 21 1 21 21 25 24 1 3 3 0

Trường THCS Nguyễn Phúc 29 28 1 28 28 33 32 1 4 4 0

2 Bậc Tiểu học 121 118 3 113 113 0 4 132 129 3 11 11 0

Trường Tiểu học Đại Thắng 42 41 1 40 40 2 47 46 1 5 5 0

Trường  Tiểu học Vĩnh Hào 32 31 1 29 29 2 37 36 1 5 5 0

Trường  Tiểu học Văn Cao 47 46 1 44 44 48 47 1 1 1 0

3 Bậc Mầm non 118 110 8 92 92 0 6 119 111 8 1 1 0

Trường Mầm non Liên Minh 49 46 3 40 40 49 46 3 0 0 0

Trường Mầm non Vĩnh Hào 30 28 2 28 28 31 29 2 1 1 0

Trường Mầm non Đại Thắng 39 36 3 24 24 6 39 36 3 0 0 0

II
Y tế (sau sắp xếp tổ chức lại

thành Trạm Y tế xã Liên Minh) 24 24 18 18 1 24 24 0

Trạm Y tế Liên Minh 8 8 6 6 8 8 0

Trạm Y tế Vĩnh Hào 7 7 6 6 7 7 0

Trạm Y tế Đại Thắng 9 9 6 6 1 9 9 0

III Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã

Số biên chế theo Quyết định của cấp có thẩm quyền giao
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